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Họ và tên: ………………………………                         ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 – ĐỀ 3 

Lớp: ……………………………………..                Môn: Toán – Lớp 4 

                                                                                                 Bộ sách: Cánh diều 

                                                                                            Thời gian làm bài: 40 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM  

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng) 

Câu 1. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 3 m2 7 dm2 = ……. cm2 là: 

A. 370    B. 30 070    C. 30 700    D. 3 070 

Câu 2. Phân số thích hợp điền vào chỗ trống 
7 5 11 3 ......

11 5 9 7 ......

  
=

  
 là: 

A. 
1

2
    B. 

7

11
    C. 

5

7
    D. 

1

3
 

Câu 3. Có bao nhiêu hình thoi trong hình dưới đây:  

 

A. Không có hình thoi nào  B. 1 hình  C. 2 hình  D. 3 hình 

Câu 4: Một hình chữ nhật có chu vi là 35

4
m, chiều dài là 11

3
m. Hỏi chiều rộng kém chiều dài bao 

nhiêu mét? 

A. 35

8
    B. 35

12
   C. 15

24
   D. 17

24
 

Câu 5. Một người bán được 5

6
tạ gạo, trong đó số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 1

3
 tạ. Hỏi người đó 

bán được bao nhiêu tạ gạo nếp ? 

A. 1

3
 tạ   B. 1

2
 tạ   C. 1

4
 tạ   D. 2

5
 tạ 

Câu 6. Phân số nào không bằng phân số 
9

15
? 

A. 
21

35
    B. 

18

30
    C. 

7

10
    D. 

3

5
 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Tính 

a) 
5 3

............................................
24 4

+ =   b) 
5

4 .................................................
8

− =  
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c) 
7 9

............................................
12 14

 =   d) 
4 5

: ................................................
13 6

=  

Câu 2. a) Em hãy sắp xếp các phân số 
5 21 7 12 132

; ; ; ;
2 18 7 17 143

 theo thứ tự từ bé đến lớn. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

b) Em hãy sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 
1 9 1 5

; ; ;
2 14 7 14

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 3. Hồng có 32 bông hoa, Bình có số hoa bằng 
3

4
 của Hồng, Huệ có số hoa bằng 

3

4
 tổng số hoa 

của cả Hồng và Bình. Hỏi Huệ có bao nhiêu bông hoa? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 4. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 96 m, chiều rộng bằng 
3

4
chiều dài. Người ta trồng 

rau trên mảnh đất đó. Biết rằng cứ 1 m2, người ta thu hoạch được 
2

3
 kg rau. Hỏi người ta thu hoạch 

được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam rau trên mảnh đất đó?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 5. Tính bằng cách thuận tiện. 

8 3 4 3 3
2

5 6 5 2 5
+ + + + +       1717 181818

3636 343434
      
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 


